
 
 PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA, TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 

 Đính kèm Thư mời chào giá số . . . . . /2026/CC47-BĐT ngày 19/6/2026 
1.​ Tên hàng hóa: Dây cáp nhôm vặn xoắn 4x240mm2; Khối lượng 2.000m 
2.​ Các chỉ tiêu 

 
 

STT Các chỉ tiêu 
 

Giá trị Ghi chú 

1 Kết cấu 4 lõi nhôm vặn xoắn  
2 Tiết diện danh định 4 x 240 mm²  
3 Vật liệu ruột dẫn Nhôm nén ép (Aluminium)  

4 Số sợi ruột dẫn Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
(thường ruột dẫn bện nhiều sợi)  

5 Điện áp danh định 0.6/1 kV  

6 Vật liệu cách điện XLPE (Polyethylene liên kết 
ngang)  

7 Nhiệt độ làm việc dài hạn 90°C  
8 Nhiệt độ ngắn mạch tối đa 250°C (≤ 5 giây)  
9 Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C ≤ 0,125 Ω/km  
10 Đường kính lõi cách điện Khoảng 25 – 28 mm/lõi  
11 Đường kính ngoài bó cáp Khoảng 55 – 65 mm  
12 Khối lượng cáp Khoảng 3.300 – 3.800 kg/km  
13 Dòng tải cho phép trong không khí Khoảng 400 – 500 A  
14 Bán kính uốn tối thiểu ≥ 12 lần đường kính ngoài cáp  

15 Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5935, IEC 60502-1 hoặc 
tương đương  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 



​   ĐƠN VỊ ……. 
…………………… 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

             ………….., ngày      tháng      năm 2026 
​ ​  

 
THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47 

Công ty ………….. xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như 
sau: 

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ 

Mô tả thông số 
kỹ thuật, xuất 
xứ, chất lượng 

ĐVT Số 
lượng 

Đơn giá 
(chưa VAT) Thành tiền 

       

       

 Cộng:  Đồng    

 Thuế VAT:  Đồng    

 Tổng cộng:  Đồng    
 

(Bằng chữ: ………….) 
-​ Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn 

giao và bảo hành. 
-​ Khuyến mãi: 
-​ Địa chỉ giao hàng: Số 56 Nguyễn Sư Hồi, Hưng Đông, Vinh, Nghệ An. 
-​ Tiến độ giao hàng: 
-​ Thời gian bảo hành:  
-​ Điều kiện thanh toán:  
-​ Hồ sơ kèm theo:  
-​ Chứng từ nguồn gốc xuất xứ:  
-​ Hiệu lực báo giá:  

                                                                                       Đại diện Công ty 
                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


